
 
UBND HUYỆN ĐẦM HÀ 

TRƯỜNG MN ĐẠI BÌNH 

 

Số: 34/QĐKT-MNĐB 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Đại Bình, ngày 23 tháng 5 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc khen thưởng học sinh có thành tích Xuất sắc  

Năm học 2024 - 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI BÌNH 

      Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Thông tư ban hành Điều lệ Trường Mầm non; 

Căn cứ vào kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ về các lĩnh vực phát triển năm học 

2024- 2025; 

Căn cứ vào kết quả họp xét thi đua của các Tổ chuyên môn; 

Theo đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng trường Mầm non Đại Bình, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay xét tặng khen thưởng cho 32 cháu đạt danh hiệu bé Xuất sắc và 50 cháu 

đạt danh hiệu bé Chăm ngoan năm học 2024- 2025 (Có DS kèm theo). 

Điều 2. Học sinh có tên trong danh sách được nhận giấy khen và phần thưởng. 

Kinh phí: Trích từ nguồn quỹ hội Cha mẹ học sinh. 

          Điều 3. Các ông (bà) Tổ trưởng Tổ chuyên môn, Thường trực Thi đua - Khen 

thưởng trường Mầm non Đại Bình, Ban đại diện cha mẹ học sinh và các bé có tên tại Điều 

1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
 - Như Điều 3; 

 - Lưu: VT./. 

 

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 
Đinh Thị Nhàn 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỌC SINH XUẤT SẮC 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo QĐ số 34/QĐ-MNĐB ngày 23/5/2025 của rường MN Đại Bình) 

 

STT 

 
Họ và tên 

Học sinh lớp Đạt danh 

hiệu 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Hạ Băng 
Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé Xuất sắc  

2 
Phạm Bích Thủy 

Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé Xuất sắc  

3 Tô Minh Thư Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé Xuất sắc  

4 Trương Hiểu Khánh Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé Xuất sắc  

5 Đinh Phương Lan Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé Xuất sắc  

6 Vũ Bảo Nhi Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé Xuất sắc  

7 Hoàng Bảo Hân Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé Xuất sắc  

8 Vũ Ngọc An Nguyên Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé Xuất sắc  

9 Tô Như Quỳnh Mẫu giáo ghép 3-5 

tuổi Làng Ruộng 

Bé Xuất sắc  

10 Đỗ Như Ý Mẫu giáo ghép 3-5 

tuổi Làng Ruộng 

Bé Xuất sắc  

11 Nguyễn Ngọc Hoa Mẫu giáo ghép 3-5 

tuổi Làng Ruộng 

Bé Xuất sắc  

12 Lê Quỳnh Chi Mẫu giáo ghép 3-5 

tuổi Làng Ruộng 

Bé Xuất sắc  

13 Nguyễn Hà Linh Mẫu giáo ghép 3-5 

tuổi Làng Ruộng 

Bé Xuất sắc  

14 Làu Quang Hải Nhóm trẻ 18-24 

tháng tuổi 

Bé Xuất sắc  

15 Vũ Gia Hân Nhóm trẻ 18-24 

tháng tuổi 

Bé Xuất sắc  

16 Hoàng Khánh Quỳnh Nhóm trẻ 18-24 

tháng tuổi 

Bé Xuất sắc  

17 Vũ Trung Hiếu Nhóm trẻ 24-36 

tháng tuổi 

Bé Xuất sắc  

18 Đinh Bảo Ngọc Nhóm trẻ 24-36 

tháng tuổi 

Bé Xuất sắc  

19 Vũ Anh Thư  Nhóm trẻ 24-36 Bé Xuất sắc  



tháng tuổi 

20 Hoàng Minh Nhật Nhóm trẻ 24-36 

tháng tuổi 

Bé Xuất sắc  

21 
Phạm Thanh Thảo 

Lớp MG ghép 3-4 

tuổi Xóm Khe 

Bé Xuất sắc  

22 
Phạm Thị Hà My 

Lớp MG ghép 3-4 

tuổi Xóm Khe 

Bé Xuất sắc  

23 
Nguyễn Gia Hưng 

Lớp MG ghép 3-4 

tuổi Xóm Khe 

Bé Xuất sắc  

24 
Phạm Minh Triết 

Lớp MG ghép 3-4 

tuổi Xóm Khe 

Bé Xuất sắc  

25 Vi Lê Trâm Anh Lớp Mẫu giáo 4-5 

tuổi trung tâm 

Bé Xuất sắc  

26 Vũ Nhã Phương Lớp Mẫu giáo 4-5 

tuổi trung tâm 

Bé Xuất sắc  

27 Đinh Anh Khôi Lớp Mẫu giáo 4-5 

tuổi trung tâm 

Bé Xuất sắc  

28 Vũ Duy Khánh Lớp Mẫu giáo 4-5 

tuổi trung tâm 

Bé Xuất sắc  

29 Dương Minh Khôi Lớp Mẫu giáo 4-5 

tuổi trung tâm 

Bé Xuất sắc  

30 Lưu Kim Ngân Lớp Mẫu giáo 3-4 

tuổi trung tâm 

Bé Xuất sắc  

31 Đinh Hoài Thương Lớp Mẫu giáo 3-4 

tuổi trung tâm 

Bé Xuất sắc  

32 Hiên Tuấn Khang Lớp Mẫu giáo 3-4 

tuổi trung tâm 

Bé Xuất sắc  

 

Danh sách trên gồm 32 cháu 

 

 

DANH SÁCH BÉ CHĂM NGOAN 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

(Kèm theo QĐ số34 /QĐ-MNĐB ngày 23/5/2025 của rường MN Đại Bình) 

 

STT 

 
Họ và tên 

Học sinh lớp Đạt danh 

hiệu 

Ghi 

chú 

1 
Tô Thiên Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

2 Phạm Trung Hiếu Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

3 
Đinh Đức Thắng 

Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 



4 
Hiên Huy Khánh 

Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

5 Dương  Gia Bảo Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

6 Vũ Thị Thanh Nhã Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

7 
Tô Nguyễn Ngọc Hân 

Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

8 Đỗ Thị Ngọc Diệp Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

9 Võ Huỳnh Bảo Trân Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

10 
Phạm Phương Thảo 

Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

11 Phạm Ngọc Yến Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

12 Tô Gia Bảo Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

13 Lương Khánh An Mẫu giáo 5 - 6 tuổi 

trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

14 Đinh Khả Hân Mẫu giáo ghép 3-5 

tuổi Làng Ruộng 

Bé chăm 

ngoan 

 

15 Bùi Anh Thư Mẫu giáo ghép 3-5 

tuổi Làng Ruộng 

Bé chăm 

ngoan 

 

16 Đinh Thu Thảo Mẫu giáo ghép 3-5 

tuổi Làng Ruộng 

Bé chăm 

ngoan 

 

17 Tô Đức Anh Mẫu giáo ghép 3-5 

tuổi Làng Ruộng 

Bé chăm 

ngoan 

 

18 Nguyễn Đức Duy Mẫu giáo ghép 3-5 

tuổi Làng Ruộng 

Bé chăm 

ngoan 

 

19 Đinh Linh Đan Mẫu giáo ghép 3-5 

tuổi Làng Ruộng 

Bé chăm 

ngoan 

 

20 Nguyễn Thị Thu Uyên Mẫu giáo ghép 3-5 

tuổi Làng Ruộng 

Bé chăm 

ngoan 

 

21 Trương Tâm An Nhóm trẻ 18-24 

tháng tuổi 

Bé chăm 

ngoan 

 

22 Vũ Ngọc An khánh Nhóm trẻ 18-24 

tháng tuổi 

Bé chăm 

ngoan 

 

23 Hoàng Gia Bảo Nhóm trẻ 18-24 

tháng tuổi 

Bé chăm 

ngoan 

 

24 Nguyễn Tiến Đạt  Nhóm trẻ 18-24 

tháng tuổi 

Bé chăm 

ngoan 

 

25 Vũ Đình Huynh Nhóm trẻ 18-24 Bé chăm  



tháng tuổi ngoan 

26 Vũ Thị Ánh Tuyết Nhóm trẻ 18-24 

tháng tuổi 

Bé chăm 

ngoan 

 

27 Vũ Anh Khoa Nhóm trẻ 24-36 

tháng tuổi 

Bé chăm 

ngoan 

 

28 Đào Quỳnh Chi Nhóm trẻ 24-36 

tháng tuổi 

Bé chăm 

ngoan 

 

29 Trương Bảo  Hân Nhóm trẻ 24-36 

tháng tuổi 

Bé chăm 

ngoan 

 

30 Dương Minh Quang Nhóm trẻ 24-36 

tháng tuổi 

Bé chăm 

ngoan 

 

31 Dương Nhã Vy Nhóm trẻ 24-36 

tháng tuổi 

Bé chăm 

ngoan 

 

32 Tô Uy Vũ Nhóm trẻ 24-36 

tháng tuổi 

Bé chăm 

ngoan 

 

33 
Nguyễn Đức Thịnh 

Lớp MG ghép 3-4 

tuổi Xóm Khe 

Bé chăm 

ngoan 

 

34 
Hoàng Phương Thảo 

Lớp MG ghép 3-4 

tuổi Xóm Khe 

Bé chăm 

ngoan 

 

35 
Đinh Gia Hân 

Lớp MG ghép 3-4 

tuổi Xóm Khe 

Bé chăm 

ngoan 

 

36 
Phạm Lê Ngọc Ánh 

Lớp MG ghép 3-4 

tuổi Xóm Khe 

Bé chăm 

ngoan 

 

37 
Nguyễn Tùng Anh 

Lớp MG ghép 3-4 

tuổi Xóm Khe 

Bé chăm 

ngoan 

 

38 Lê Minh Trí Lớp Mẫu giáo 4-5 

tuổi trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

39 Hiên Thị Quỳnh Lớp Mẫu giáo 4-5 

tuổi trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

40 Tô Vũ Phúc Hưng Lớp Mẫu giáo 4-5 

tuổi trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

41 Làu Minh Quân Lớp Mẫu giáo 4-5 

tuổi trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

42 Nguyễn Minh Khôi Lớp Mẫu giáo 4-5 

tuổi trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

43 Hoàng Mai Linh Lớp Mẫu giáo 4-5 

tuổi trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

44 Hoàng Trung Quân Lớp Mẫu giáo 4-5 

tuổi trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

45 
Vũ Tiểu Anh 

Lớp Mẫu giáo 3-4 

tuổi trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

46 
Tô Thế Đạt 

Lớp Mẫu giáo 3-4 

tuổi trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 



47 
Tô Tú Vy 

Lớp Mẫu giáo 3-4 

tuổi trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

48 
Hoàng Minh Vũ 

Lớp Mẫu giáo 3-4 

tuổi trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

49 
Lương Khánh Long 

Lớp Mẫu giáo 3-4 

tuổi trung tâm 

Bé chăm 

ngoan 

 

50 Nguyễn Tuấn Mạnh Lớp Mẫu giáo 3-4 

tuổi trung tâm 

  

 

Danh sách trên gồm 50 cháu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


